
PHỤ LỤC CHỨNG NHẬN 

THEO GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ QC 0030 - 10 - 01 

“Bình đun nước nóng có dự  trữ dung tích đến 100l, Cấp 1, Nhãn hiệu ARISTON” 

PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  

QCVN 4:2009/BKHCN 
 

STT THÔNG SỐ KỸ THUẬT KIỂU 

1 AM 50SH 2.5 Ei3 FE 

AM SERIES 
2 AM 60SH 2.5 Ei3 FE 

3 AM 50SH 2.5 ER FE 

4 AM 60SH 2.5 ER FE 

5 TI PRO 40SH 2,5 FE 

TI PRO - MEN 

6 TI PRO 50SH 2,5 FE 

7 TI PRO 50 V 2,5 FE 

8 TI PRO 80 V 2,5 FE 

9 TI PRO 100 V 2,5 FE 

10 TI PRO 80 2.5 FE (TW) 

11 TI SHAPE PLUS 50SH 2.5 FE TI SHAPE - MEN 

12 NANO 10 OR 2.5 FE (RED) 

NANO 13 NANO 10 OR 2.5 FE (BLUE) 

14 NANO 10 UR 2.5 FE (BLUE) 

15 PRO 15 OR 2.5 FE 

PRO SERIES 
16 PRO 30 OR 2.5 FE 

17 PRO AG+ 15 OR 2,5 FE 

18 PRO AG+ 30 OR 2,5 FE 

19 TI 15 OR 2,5 FE 

TI SERIES 
20 TI 30 OR 2,5 FE 

21 TI AG+ 15 OR 2,5 FE 

22 TI AG+ 30 OR 2,5 FE 

23 STAR 15 OR 2.5 FE ELCB 
STAR SERIES 

24 STAR 30 OR 2.5 FE ELCB 

25 TI PRO 15 OR 2.5 FE 

TI PRO - SEN 26 TI PRO 30 R 2.5 FE 

27 SH 20 FE 

 


